	[bookmark: _GoBack]PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH&THCS ….
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI 
Năm học 2022 - 2023
Môn: Toán 7
                      Thời gian làm bài: 120 phút
                       (Đề kiểm tra gồm 01 trang)


Bài 1. (4,0 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức sau:


b) Cho . Hãy so sánh B với  .
Bài 2. (3,0 điểm)

a) Tìm x, biết: 


b) Cho a, b, c là ba số thực khác 0, thoả mãn điều kiện:   . Hãy tính giá trị của biểu thức  .
Bài 3. (3,0 điểm)
a) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn (x – 1)2022 + (2y – 1)2022 + |x + 2y – z|2023 = 0. Chứng minh rằng x = y. z.

b) Cho biểu thức.  Tính giá trị biểu thức P với x = 99.
Bài 4. (3,0 điểm)
a) Một đội công nhân có 38 người, được chia thành ba nhóm I, II, III. Nếu thêm 2 người vào nhóm I, thêm 3 người vào nhóm II và bớt 4 người của nhóm III thì số công nhân của ba nhóm I, II, III tỉ lệ nghịch với các số 4; 3; 2. Tìm số công nhân của mỗi nhóm.

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau 
Bài 5. ( 6,0 điểm)
      Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, AB < AC < BC. Các tia phân giác của góc A và góc C cắt nhau tại O. Từ O kẻ OF vuông góc với BC, OH vuông góc với AC (F thuộc BC, H thuộc AC). Lấy điểm I trên đoạn FC sao cho FI = AH. Gọi K là giao điểm của FH và AI.
a) Chứng minh tam giác FCH cân ;
b) Chứng minh AK = KI ;
c) Chứng minh 3 điểm B, O, K thẳng hàng.

Bài 6. (1,0 điểm) Cho a, b, c, d là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
-------------------Hết------------------

Họ và tên thí sinh:.........................................................Số báo danh:................


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHỌN
HỌC SINH GIỎI HUYỆN 
Môn Toán 7. Năm học 2022 – 2023

Bài 1. (4,0 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức sau:


b) Cho . Hãy so sánh B với  .

	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
	
Ta có 

            

 *  












*     (có 25 số hạng)






 Do đó 









Vậy 
	


0,25



0,25




0,25



0,25


0,25


0,25







0,25



0,25

	
	b) B là tích của 99 số âm, do đó:












Vì  nên 


. Vậy 
	0,25

0,25

0,25

0,25


0,25

0,25

0,25


0,25



Bài 2. (3,0 điểm)

a) Tìm x, biết: 


b) Cho a, b, c là ba số thực khác 0, thoả mãn điều kiện:   . Hãy tính giá trị của biểu thức  .

	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	2
	
a)  





  hoặc 
	
0,25

0,25

	
	
   


     (Điều kiện  x + 30)

        
	
0,25
0,25

	
	
     




 hoặc 


 hoặc 
Vậy x = 3, x = 4, x = 5.
	


0,25

0,25

	
	
b) Ta có 





+ Nếu a+b+c 0 thì a = b = c.


+ Nếu a+b+c = 0 thì a + b = -c; a + c = -b; b + c = -a



       

       

       
 Vậy C = 8 hoặc C = -1
	



0,25

0,25
0,25

0,25





0,25

0,25



Bài 3. (3,0 điểm)
a) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn (x – 1)2022 + (2y – 1)2022 + |x + 2y – z|2023 = 0. Chứng minh rằng x = y. z.

b) Cho biểu thức.  Tính giá trị biểu thức P với x = 99.
	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	3
	

a) Ta có: (x – 1)2022  0         x


                     (2y – 1)2020  0       y


                     |x + 2y – z|2023 0   x, y, z



 (x – 1)2022 + (2y – 1)2022 + |x + 2y – z|2023  0   x, y, z

	Mà (x – 1)2022 + (2y – 1)2022 + |x + 2y – z|2022 = 0 nên dấu "=" xảy ra khi   	



 x = y.z  (đều bằng 1) (đpcm)
	



0,25


0,25



0,25








0,5



0,25

	
	b)








Với x = 99, ta có:



   
Vậy P = 98 với x = 99
	

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25



Bài 4. (3,0 điểm)
a) Một đội công nhân có 38 người, được chia thành ba nhóm I, II, III. Nếu thêm 2 người vào nhóm I, thêm 3 người vào nhóm II và bớt 4 người của nhóm III thì số công nhân của ba nhóm I, II, III tỉ lệ nghịch với các số 4; 3; 2. Tìm số công nhân của mỗi nhóm.

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau 

	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	4
	
a) Gọi số công nhân của ba nhóm I, II, III lần lượt là x, y, z (người) (x, y, z  N* và x, y, z < 38).
	0,25

	
	
Vì đội công nhân có 38 người  x + y + z = 38.
	0,25

	
	Nếu thêm 2 người vào nhóm I, thêm 3 người vào nhóm II và bớt 4 người của nhóm III thì số công nhân của ba nhóm I, II, III tỉ lệ nghịch với các số 4; 3; 2 

 4(x + 2) = 3(y + 3) = 2(z -4)
	
0,25

	
	


	
0,25

	
	

	0,25

	
	
Tìm được x=7, y = 9, z = 22 (thỏa mãn x, y, z  N* và x, y, z < 38)
	
0,25

	
	Vậy số công nhân của ba nhóm I, II, III lần lượt là 7, 9, 22 (người) 
	

	
	b) Ta có 



   

   

      

   
	



0,25


0,25

	
	
Ta có       với mọi giá trị của x, y

   với mọi giá trị của x, y

Do đó   với mọi giá trị của x, y

Nên  với mọi giá trị của x, y
Hay K  ≤  0  với mọi giá trị của x, y
	


0,25


0,25

	
	

Dấu ‘‘ = ’’ xảy ra khi và chỉ khi  và   (1)



+ Với    thì    3x = 2y          

Đặt    .  Khi đó    x = 2k   ; y = 3k    
Thay  x = 2k và  y = 3k  vào (1) ta được 


                 2k  +  3k - 5 = 0    5k = 5    k = 1
	


0,25

	
	Với k = 1 thì    x = 2 ; y = 3     
Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức K là 0 khi và chỉ khi  x = 2; y = 3
	0,25



Bài 5. ( 6,0 điểm)
      Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, AB < AC < BC. Các tia phân giác của góc A và góc C cắt nhau tại O. Từ O kẻ OF vuông góc với BC, OH vuông góc với AC (F thuộc BC, H thuộc AC). Lấy điểm I trên đoạn FC sao cho FI = AH. Gọi K là giao điểm của FH và AI.
a) Chứng minh tam giác FCH cân ;
b) Chứng minh AK = KI ;
c) Chứng minh 3 điểm B, O, K thẳng hàng.
	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	5
	[image: ]
	

	a
	Chứng minh:
Ta có  =  =  ( vì OH  AC ; OF  BC )


+  Xét vuông tại H và  vuông tại F có :
           OC chung; 
        =   (vì CO là tia phân giác )


    Vậy =(cạnh huyền – góc nhọn)
	
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	 CH = CF (2 cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau)

    Vậy  cân tại C (tam giác có 2 cạnh bằng nhau)
	0,25
0,5

	b

	+ Qua I vẽ IG //AC (G  FH)
	0,25

	
	
        Ta có  cân tại C (cm trên)
  (2 góc ở đáy của tam giác cân) (1)
	
0,25

	
	Mà   (hai góc đồng vị, IG // AC)                (2)
Từ (1),(2)   hay 
	0,25


	
	
Vậy  cân tại I
 FI = GI (hai cạnh bên của tam giác cân )
	0,25

	
	Mặt khác FI = AH
Nên GI = AH  (cùng bằng FI )
	0,25

	
	Lại có:   (hai góc so le trong, IG // AC)
                 =(hai góc so le trong, IG // AC)
	0,25

	
	

Xét  và  có:
        (cm trên)
        GI = AH           (cm trên)
         (cm trên)


Vậy   =  ( g.c.g)
	


0,25


	
	 AK = KI (2 cạnh tương ứng của 2 tam giác bằng nhau)
	0,25

	c

	Vẽ OE  AB tại E


+  Xét vuông tại E và  vuông tại H có :
           OA chung; 


      (vì AO là tia phân giác )


    Vậy = ( cạnh huyền – góc nhọn)
 OE = OH (2 cạnh tương ứng của 2 tam giác bằng nhau)


Lại có OH = OF (vì =)
Do đó OE = OF


+  Xét vuông tại E và  vuông tại F có :
           OB chung; 
          OE = OF (cm trên)


    Vậy = (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

[image: ] (hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
Mà tia BO nằm giữa hai tia BE, BF

BO là tia phân giác của  hay BO là tia phân giác của  (*)
	0,25



0,25


0,25






0,25

	
	



Ta có BA = BE + AE; BI = BF + FI; BE = BF (vì=); AE = AH (vì =); AH = FI (giả thiết)
Do đó BA = BI
	
0,25

	
	Nối B với K


Xét   và  có:
       BA = BI (cm trên )
        KA = KI  (cm trên )
        BK là cạnh chung


Vậy   =  ( c.c.c)
Suy ra  (hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
Mà tia BK nằm giữa hai tia BA, BC
Do đó BK là tia phân giác của  (* *)
	




0,25


0,25

	
	Từ (*) và (* *) suy ra tia BK và tia BO trùng nhau
Hay B, O, K là 3 điểm thẳng hàng
	
0,25




Bài 6. (1,0 điểm) Cho a, b, c, d là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	6
	
Không mất tính tổng quát, giả sử a  b  c  d. Áp dụng BĐT , dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi ab ≥ 0 ta có:

      (1)

         (2)
Suy ra E ≥ c + d – a – b. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi dấu “=” ở (1) và (2) xảy ra  (x – a)(d – x) ≥ 0 và (x – b)(c – x) ≥ 0  a  x  d và b  x  c. Do đó minE = c + d –a – b  b  x  c. 
	
0,25

0,25

0,25

0,25
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